BÀI SOẠN TUẦN 24+ 25 VẬT LÝ VNEN 7
ĐIỆN TÍCH- SỰ NHIỄM ĐIỆN

A. Hoạt động khởi động

Thí nghiệm với bóng bay 

Tại sao lại có hiện tượng trên ? Điều gì đã xảy ra đối với quả  bóng bay sau khi cọ xát? Liệu các vật khác khi bị cọ xát thì có gây ra những hiện tượng tương tự hay không ?

Trả lời:

Hiện tượng: quả bóng bay dính hút tóc, thí nghiệm 2, 2 quả bóng bay đẩy nhau. Vì quả bóng bay có khả năng tác dụng lựa sau khi bị cọ xát. Sau khi quả bóng bay bị cọ xát thì nó bị nhiễm điện. 

Các vật khác sau khi cọ sát thì cũng có hiện tượng tương tự.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Sự nhiễm điện do cọ xát.
1. Thí nghiệm (SGK KHTN 7 trang 109)

Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

Từ các kết quả trên em có nhận xét gì về tác dụng của các vật (thước nhựa, thanh thủy tinh, mảnh nilong) sau khi bị cọ xát lên các vụn giấy, nilong, xốp?

Liệu điều gì đã xảy ra với các vật (thước nhựa, thanh thủy tinh, mảnh nilong) sau khi bị cọ xát?

Trả lời:

Sau khi bị cọ xát, các vật (thước nhựa, thanh thủy tinh, mảnh nilong) sẽ hút các vụn giấy, mảnh nilong, xốp.

Sau khi bị cọ xát các vật (thước nhựa, thanh thủy tinh, mảnh nilong) bị nhiễm điện, và xuất hiện lực hút. 

2. Đọc thông tin và giải thích hiện tượng (SGK KHTN 7 trang 109)

Giải thích các hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm trên và trong thí nghiệm khi cọ xát quả bóng bay vào tóc khô rồi đưa lại gần phía đỉnh đầu.

Trả lời:

Sau khi cọ xát các vật trên thì các vật bị nhiễm điện, vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác nên vụn giấy, nilong, xốp bị hút bởi các thanh thước nhựa, thanh thủy tinh, mảnh nilong; còn quả bóng bay sẽ hút tóc.

II. Hai loại điện tích
Trong thí nghiệm đầu tiên, chúng ta đã quan sát được hiện tượng xảy ra với hai quả bóng bay sau khi bị cọ xát. Vì sao có hiện tượng này? Nếu dùng các vật khác thay thế cho quả bóng bay thì có hiện tượng xả ra tương tự hay không?

Trả lời:

Có hiện tượng này bởi vì 2 quả bóng bay bị nhiễm điện cùng dấu. Nếu dùng các vật khác thay thế cho quả bóng bay thì nó có thể hút nhau hoặc đẩy nhau.

Thí nghiệm (SGK KHTN 7 trang 110)

Ta biết sau khi cọ xát các vật bị nhiễm điện. Tại sao trong các thí nghiệm trên, có trường hợp các vật bị nhiễm điện thì đẩy nhau, có trường hợp các vật bị nhiễm điện lại hút nhau?

Trả lời:

Thí nghiệm 1, 2 hai vật đẩy nhau; thí nghiệm 3 hai vật hút nhau. Có hiện tượng như vậy bởi vì 2 mảnh nilong, 2 thanh nhựa sẫm màu có cùng tính chất nên nhiễm điện cùng dấu nên chúng đẩy nhau; còn thanh thủy tinh khác tính chất với thanh nhựa sẫm màu, nhiễm điện khác dấu với thanh nhựa sẫm màu nên chúng hút nhau.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi (SGK KHTN 7 trang 110)

a, Trong thí nghiệm 1, các vật (hai mảnh nilong) sau khi cọ xát với len đã mang điện tích cùng loại hay khác loại? Hỏi tương tự với thí nghiệm 2,3

b, Hãy giải thích hiện tượng quan sát được khi cọ xát hai quả bóng bay vào tóc khô rồi treo cạnh nhau trong thí nghiệm đầu tiên.

c, Khi cọ xát các vật với nhau, electron có thể dịch chuyển từ vật này sang vật khác làm cho các vật nhiễm điện. Trong hình 18.3 sau khi cọ xát, vật nào nhận thêm electron, vật nào mất bớt electron? Vật nào nhiễm điện dương, vật nào nhiễm điện âm?
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Trả lời:

a, Thí nghiệm 1, hai mảnh nilong đẩy nhau nên sau khi cọ xát với len chúng mang điện tích cùng loại.

Thí nghiệm 2, hai thanh nhựa sẫm màu đẩy nhau nên sau khi cọ xát với vải khô chúng mang điện tích cùng loại.

Thí nghiệm 3, thanh nhựa sẫm màu với thanh thủy tinh hút nhau nên sau khi cọ xát thanh nhựa sẫm màu với vải, thanh thủy tinh vơi len thì chúng mang điện tích khác loại.

b, Trước khi cọ xát 2 quả bóng bay trung hòa về điện, sau khi cọ xát thì chúng mang điện tích cùng loại nên chúng đẩy nhau. 

c, Thanh thước nhựa đã nhận thêm electron, mảnh vải mất bớt electron.

Mảnh vải nhiễm điện dương, thanh thước nhựa nhiễm điện âm.

TUẦN 25
C. Hoạt động luyện tập 

1. Trả lời câu hỏi:

a, Giải thích tại sao vào những ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt vào những ngày hanh khô, khi ta chải đầu bằng nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút  kéo thẳng ra? 

Trả lời:

Bởi vì khi chúng ta chải đầu bằng lược nhựa thì lược nhựa với tóc ma sát với nhau nên electron dịch chuyển giữa 2 vật nên 2 vật nhiễm điện khác loại, vì thế nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra.

b, Ở chỗ tối, dùng bàn tay khô vuốt lông mèo, có thể thấy những tia sáng rất nhỏ xuất hiện giữa bàn tay và lông mèo. Hiện tượng gì đã xảy ra ?
Trả lời:

Dùng bàn tay vuốt lông mèo thì tay ta với lông mèo ma sát với nhau, nên xảy ra hiện tượng nhiễm điện do cọ sát, sự nhiễm điện gây ra những tia lửa điện li ti phát sáng. 

c, Đặt thanh nhựa sau khi đã được cọ xát bằng mảnh vải khô lên trục quay. Đưa mảnh vải này lại gần đầu thanh nhựa thì chúng hút hay đẩy nhau ?

Trả lời:

Sau khi cọ xát thanh nhựa với mảnh vải khô thì giữa chúng có sự dịch chuyển electron nên xảy ra hiện tượng nhiễm điện - nhiễm điện khác loại (thanh nhựa nhiễm điện (-) mảnh vải nhiễm điện (+). Vì thế chúng hút nhau. 

D. Hoạt động vận dụng

Lựa chọn tìm hiểu, giải thích một số hiện tượng xung quanh em liên quan tới sự nhiễm điện, điện tích:

1. Cánh quạt điện thôi gió mạnh, sau một thời gian có nhiều bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt ở mét cánh quạt chém vào không khí.

Trả lời:

Khi hoạt động, cánh quạt sẽ ma sát với không khí đặc biệt ma sát mạnh ở mét cánh quạt chém vào không khí nên cánh quạt bị nhiễm điện vì thế nó sẽ hút các bụi ở xung quanh nó. 

2. Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn bông khô, ta thấy có bụi vải bám vào chúng.
Trả lời:

Bởi vì khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn bông khô thì khăn bông sẽ ma sát với nó, thì gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi sẽ bị nhiễm điện và hút các bụi vải ở khăn bông. 

3. Vào mùa đông, khi cởi áo len chui đầu nhiều khi ta nghe thấy tiếng nổ lách tách.

Trả lời:

Trong khi mặc áo và hoạt động hằng ngày, lớp áo bên ngoài cọ xát với các lớp áo bên trong, hoặc cọ xát với không khí khô vào mùa đông làm cho chúng bị nhiễm điện, khi ở trong phòng tối và cởi áo ngoài do hiện tượng phóng tia lửa điện mà ta thấy có các tia chớp sáng li ti.

Tiếng nổ nhỏ lách tách tạo ra bởi hai nguyên nhân:

· Thứ nhất: là hiện tượng đi kèm theo sự phóng điện.

· Thứ hai: ở một vài chỗ, lớp áo bên ngoài hút và dính chặt với lớp áo bên trong, khi cởi áo, chứng sẽ bị tách ra đột ngột gây ra tiếng lách tách nhỏ.

